
Trang 1/2 – Mã đề 101 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

 

(Đề thi có 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10 

Ngày kiểm tra: 06/5/2024 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). 

Câu 1: Nhiệt độ được chọn ở điều kiện chuẩn là 

A. 0 K. B. 25 K. C. 273 K. D. 298 K. 

Câu 2: Nghiên cứu phản ứng đốt cháy methane, 

người ta thu được sơ đồ biểu diễn biến thiên 

enthalpy như hình vẽ bên.  

 

Phương trình nhiệt hóa học của phản ứng đốt 

cháy methane là 

 

A. CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (l) rH298
o  = 890,3 kJ. 

B. CO2 (g) + 2H2O (l) → CH4 (g) + 2O2 (g) rH298
o  = −890,3 kJ. 

C. CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (l) rH298
o  = −890,3 kJ. 

D. CO2 (g) + 2H2O (l) → CH4 (g) + 2O2 (g) rH298
o  = 890,3 kJ. 

Câu 3: Các enzyme là chất xúc tác, có chức năng 

A. giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng. B. tăng năng lượng hoạt hóa của phản ứng. 

C. tăng nhiệt độ của phản ứng. D. giảm nhiệt độ của phản ứng. 

Câu 4: Phản ứng 2NO (g) + O2 (g)→ 2NO2 (g) có biểu thức tốc độ tức thời: v = k.CNO
2 CO2. Nếu 

nồng độ của NO giảm 2 lần, giữ nguyên nồng độ oxygen, thì tốc độ phản ứng sẽ 

A. giảm 2 lần. B. giảm 4 lần. C. giảm 3 lần. D. giữ nguyên. 

Câu 5: Số electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử nguyên tố halogen là 

A. 5. B. 7. C. 2. D. 8. 

Câu 6: Ở điều kiện thường, halogen tồn tại ở thể rắn, có màu đen tím là 

A. F2. B. Br2. C. I2. D. Cl2. 

Câu 7: Trong nhóm halogen, từ fluorine đến iodine, bán kính nguyên tử biến đổi như thế nào? 

A. Giảm dần. B. Không biến đổi. C. Tăng dần. D. Tăng rồi giảm dần. 

Câu 8: Nguyên tố halogen nào dưới đây là nguyên tố vi lượng cần thiết cho dinh dưỡng của con 

người? (Biết nếu thiếu nguyên tố này có thể gây nên tác hại cho sức khỏe như bệnh bướu 

cổ, thiểu năng trí tuệ). 

A. Chlorine. B. Iodine. C. Bromine. D. Fluorine. 

Câu 9: Hydrogen halide nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất ở áp suất thường? 

A. HF. B. HCl. C. HBr. D. HI. 

Câu 10: Hydrohalic acid có tính acid mạnh nhất là 

A. HF. B. HBr. C. HI. D. HCl. 
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Câu 11: Hydrohalic acid thường được dùng để đánh sạch bề mặt kim loại trước khi sơn, hàn, mạ 

điện là 

A. HF. B. HBr. C. HI. D. HCl. 

Câu 12: Không sử dụng chai, lọ thủy tinh mà thường dùng chai nhựa để chứa, đựng, bảo quản 

hydrohalic acid nào sau đây? 

A. HF. B. HBr. C. HI. D. HCl. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). 

Câu 13: (2,0 điểm) Nêu hiện tượng quan sát được và viết phương trình phản ứng xảy ra khi: 

a) Cho mẩu kim loại magnesium vào dung dịch hydrochloric acid. 

b) Nhỏ vài giọt nước vào hỗn hợp bột gồm aluminium và iodine. 

Câu 14: (1,5 điểm) 

a) Giải thích tại sao chlorine được dùng để khử trùng nước sinh hoạt? Viết phương trình 

phản ứng minh họa (nếu có). 

b) Tại sao chỉ có tên gọi nước chlorine, bromine nhưng không có nước fluorine? Viết 

phương trình phản ứng giải thích (nếu có). 

Câu 15: (1,5 điểm) Cho các dung dịch potassium chloride, potassium hydroxide, potassium nitrate, 

hydrobromic acid với các kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Kết quả một số thí nghiệm được 

ghi lại ở bảng sau: 

Chất thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Hóa xanh 

Y Baking soda (NaHCO3) Có bọt khí bay ra 

Z Silver nitrate Kết tủa trắng 

Xác định các chất X, Y, Z, T và viết các phương trình hóa học đã xảy ra (nếu có). 

Câu 16: (1,0 điểm) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau: 

a) Để thực phẩm trong tủ lạnh giúp cho thực phẩm được tươi lâu hơn. 

b) Sử dụng các loại men thích hợp để làm sữa chua, lên men rượu, giấm, … 

c) Khi thắng đường để làm caramen hoặc nước hàng, ta thường dùng đường kính chứ 

không dùng đường phèn. 

d) Bệnh nhân sẽ dễ hô hấp hơn khi dùng oxygen từ bình chứa oxygen so với từ không khí. 

Câu 17: (1,0 điểm) Quang hợp là quá trình tổng hợp nên chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ đơn 

giản là khí carbonic và nước dưới điều kiện ánh sáng mặt trời để tạo ra những hợp chất 

hữu cơ phục vụ bản thân sinh vật cũng như làm nguồn thức ăn cho các sinh vật khác trên 

Trái Đất. Phương trình hóa học biểu diễn quá trình quang hợp như sau: 

6CO2 (g) + 6H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6O2 (g) 

Tính biến thiên enthalpy và vẽ sơ đồ biến thiên enthalpy của phản ứng quang hợp.  

Cho bảng nhiệt tạo thành chuẩn của các chất: 

Chất CO2 (g) H2O (l) C6H12O6 (s) 
0

298f
H (kJ/mol) –393,50 –285,84 –1273,30 

 

----------HẾT---------- 

Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh:………………………………………………. Số báo danh:…………………. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

 

(Đề thi có 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10 

Ngày kiểm tra: 06/5/2024 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). 

Câu 1: Áp suất được chọn ở điều kiện chuẩn là 

A. 1 Pa. B. 1 bar. C. 1 atm. D. 1 mmHg. 

Câu 2: Nghiên cứu cách làm sạch các vết 

bẩn bằng cách tạo một lượng lớn 

bọt với baking soda và giấm, người 

ta thu được sơ đồ biểu diễn biến 

thiên enthalpy như hình vẽ bên.  

Phương trình nhiệt hóa học của 

phản ứng trên là 

A. NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq) → CH3COONa (aq) + CO2 (g) + H2O (l) rH298
o  = +94,30 kJ. 

B. NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq) → CH3COONa (aq) + CO2 (g) + H2O (l) rH298
o  = –94,30 kJ. 

C. CH3COONa (aq) + CO2 (g) + H2O (l) → NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq) rH298
o  = +94,30 kJ. 

D. CH3COONa (aq) + CO2 (g) + H2O (l) → NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq) rH298
o  = –94,30 kJ. 

Câu 3: Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? 

A. Nhiệt độ chất phản ứng. B. Thể vật lí của chất phản ứng. 

C. Nồng độ chất phản ứng. D. Tỉ trọng của chất phản ứng. 

Câu 4: Phản ứng 2NO (g) + O2 (g)→ 2NO2 (g) có biểu thức tốc độ tức thời: v = k.CNO
2 CO2. Nếu 

nồng độ của NO tăng 3 lần, giữ nguyên nồng độ oxygen, thì tốc độ phản ứng sẽ 

A. tăng 3 lần. B. tăng 6 lần. C. tăng 9 lần. D. giữ nguyên. 

Câu 5: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, halogen thuộc nhóm 

A. IIIA. B. VA. C. VIIA. D. VIIIA. 

Câu 6: Ở điều kiện thường, halogen nào sau đây tồn tại ở thể lỏng, có màu nâu đỏ, gây bỏng sâu 

nếu rơi vào da? 

A. F2. B. Br2. C. I2. D. Cl2. 

Câu 7: Trong dãy halogen, nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là 

A. fluorine. B. chlorine. C. bromine. D. iodine. 

Câu 8: Halogen nào sau đây được dùng để khử trùng nước sinh hoạt? 

A. F2. B. Br2. C. I2. D. Cl2. 

Câu 9: Trong dãy hydrogen halide, từ HF đến HI, độ bền liên kết biến đổi như thế nào? 

A. tăng dần. B. giảm dần. C. không đổi. D. không theo quy luật. 

Câu 10: Dung dịch hydrohalic acid nào sau đây có tính acid yếu? 

A. HF. B. HBr. C. HCl. D. HI. 

MÃ ĐỀ: 102 
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Câu 11: Hai chất nào sau đây được cho vào muối ăn để bổ sung nguyên tố iodine? 

A. I2, HI. B. HI, HIO3. C. KI, KIO3. D. I2, AlI3. 

Câu 12: Hydrohalic acid được dùng làm nguyên liệu để sản xuất hợp chất chống dính teflon là 

A. HF. B. HCl. C. HBr. D. HI. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). 

Câu 13: (2,0 điểm) Nêu hiện tượng quan sát được và viết phương trình phản ứng xảy ra khi: 

a) Cho dung dịch hydrobromic acid vào ống nghiệm chứa sẵn copper (II) oxide. 

b) Cho dung dịch silver nitrate vào ống nghiệm chứa sẵn dung dịch hydrobromic acid. 

Câu 14: (1,5 điểm) Bệnh ợ chua gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, nguyên nhân chính là 

do căng thẳng kéo dài và các thói quen chưa hợp lí, dẫn đến lượng hydrochloric acid trong 

dạ dày dư so với lượng cần thiết. Thông thường, bên cạnh lời khuyên nghỉ ngơi và thay đổi 

các thói quen chưa hợp lí, trước kia bác sĩ chỉ định bệnh nhân mắc bệnh ợ chua sử dụng một 

số thuốc chứa NaHCO3 để điều trị. 

a) Viết phương trình hóa học để giải thích tác dụng của thuốc NaHCO3 trong trường hợp này. 

b) Hiện nay, ngoài việc sử dụng muối NaHCO3, bác sĩ còn chỉ định sử dụng thuốc dạng sữa 

như Mg(OH)2 và AlPO4 để chữa bệnh ợ chua. Viết phương trình hóa học để giải thích tác 

dụng của các loại thuốc trên. 

Câu 15: (1,5 điểm) Cho các dung dịch sodium hydroxide, sodium fluoride, sodium iodide, 

hydrofluoric acid với các kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Một số kết quả thí nghiệm được 

ghi lại ở bảng sau: 

Chất thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Hóa xanh 

Y Silicon dioxide Silicon dioxide bị hòa tan 

T Silver nitrate Kết tủa vàng 

Xác định các chất X, Y, Z, T và viết các phương trình hóa học đã xảy ra (nếu có). 

Câu 16: (1,0 điểm) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau: 

a) Xác của một số loài động vật được bảo quản nguyên vẹn ở Bắc Cực và Nam Cực hàng 

ngàn năm. 

b) Trong quá trình lên men giấm, người ta thường cho chuối hay nước dừa vào lọ chứa giấm 

nuôi. 

c) Than đá được nghiền nhỏ dùng trong quá trình luyện kim loại. 

d) Than củi đang cháy, dùng quạt thổi thêm không khí vào, sự cháy diễn ra mạnh hơn. 

Câu 17: (1,0 điểm) Nitric acid là một trong những hóa chất nổi bật được ứng dụng rộng rãi trong đời 

sống. Từ nitric acid có thể sản xuất được phân bón, thuốc nhuộm, tơ sợi, dược phẩm, … 

Bước đầu tiên để sản xuất nitric acid trong công nghiệp là oxi hóa ammonia bằng oxygen 

với xúc tác platinum ở nhiệt độ 850-9000C. Phương trình hóa học xảy ra như sau:  

4NH3 (g) + 5O2 (g) → 4NO (g) + 6H2O (g). 

Tính biến thiên enthalpy và vẽ sơ đồ biến thiên enthalpy của phản ứng trên.  

Cho bảng nhiệt tạo thành chuẩn của các chất: 

Chất NH3 (g) NO (g) H2O (g) 
0

298f
H (kJ/mol) –45,90 +90,29 –241,82 

 

----------HẾT---------- 

Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh:……………………………………………………... Số báo danh:…………… 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10 

MÃ ĐỀ: 101 

 

Câu Nội dung Thang 

điểm 

Ghi chú 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) 

 Câu 1 2 3 4 5 6 

ĐA D C A B B C 

Câu 7 8 9 10 11 12 

ĐA C B A C D A 
 

0,25x12 

=3,00 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 

1 (2,0 

điểm) 

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 0,50 Sai cân 

bằng, thiếu 

điều kiện: -

0,25 cả câu 

Hiện tượng: Mẩu Mg tan dần, xuất hiện khí không mùi 0,50 

b) 2Al + 3I2 2H O
⎯⎯⎯→  2AlI3 

0,50 

Hiện tượng: Có hơi màu tím thoát ra 0,50 

2 (1,5 

điểm) 

a) Cl2 + H2O  HCl + HClO 0,50 Sai cân 

bằng, thiếu 

điều kiện: -

0,25 cả câu 

HClO có tính oxi hóa mạnh (do Cl+1) nên có khả năng khử trùng 

nước sinh hoạt 

0,25 

b) 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 0,50 

Phản ứng giữa F2 và H2O xảy ra mãnh liệt nên F2 không thể tồn tại 

chung với H2O 

0,25 

3 (1,5 

điểm) 

X là potassium hydroxide. 

Y là hydrobromic acid. 

Z là potassium chloride. 

T là potassium nitrate. 

0,25x4 

=1,00 

Xác định sai 

các chất Y, 

Z: Không 

chấm 

phương 

trình kèm 

theo 

NaHCO3 + HBr → NaBr + CO2 + H2O 0,25 

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3 0,25 

4 (1,0 

điểm) 

a) Nhiệt độ. 

b) Chất xúc tác. 

c) Diện tích tiếp xúc. 

d) Nồng độ 

0,25x4 

=1,00 

 

5 (1,0 

điểm) 

0

298r
H = 0

298 6 12 6
( , )

f
H C H O s + 6 0

298 2
( , )

f
H O g – 6 0

298 2
( , )

f
H CO g  

– 6 0

298 2
( , )

f
H H O l   

0,25  

0

298r
H = 2802,74 (kJ) 0,25  

 

0,50  
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 
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MÃ ĐỀ: 102 

 

Câu Nội dung Thang 

điểm 

Ghi chú 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) 

 Câu 1 2 3 4 5 6 

ĐA B A D C C B 

Câu 7 8 9 10 11 12 

ĐA A D B A C A 
 

0,25x12 

=3,00 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 

1 (2,0 

điểm) 

a) CuO + 2HBr → CuBr2 + H2O 0,50 Sai cân 

bằng, thiếu 

điều kiện: -

0,25 cả câu 

Hiện tượng: CuO tan dần, dung dịch từ không màu chuyển xanh 

lam 

0,50 

b) AgNO3 + HBr → AgBr + HNO3 0,50 

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa vàng nhạt 0,50 

2 (1,5 

điểm) 

a) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O 0,50 Sai cân 

bằng, thiếu 

điều kiện: -

0,25 cả câu 

b) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O 0,50 

AlPO4 + 3HCl → AlCl3 + H3PO4 0,50 

3 (1,5 

điểm) 

X là sodium hydroxide. 

Y là hydrofluoric acid. 

Z là sodium fluoride. 

T là sodium iodide. 

0,25x4 

=1,00 

Xác định sai 

các chất Y, 

T: Không 

chấm 

phương trình 

kèm theo 
SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O 0,25 

AgNO3 + NaI → AgI + NaNO3 0,25 

4 (1,0 

điểm) 

a) Nhiệt độ. 

b) Chất xúc tác. 

c) Diện tích tiếp xúc. 

d) Nồng độ 

0,25x4 

=1,00 

 

5 (1,0 

điểm) 

0

298r
H = 4 0

298
( , )

f
H NO g + 6 0

298 2
( , )

f
H H O g – 4 0

298 3
( , )

f
H NH g   

– 5 0

298 2
( , )

f
H O g   

0,25  

0

298r
H = –906,16 (kJ) 0,25  

 

0,50  

 


